
Stt Họ và tên chủ hộ
Số 

khẩu
Dân tộc

Giới 

tính  

(1.Nam;

2.Nữ)

Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ(thôn) Ghi chú

1 Nguyễn Thị Nẫy 2 Kinh 1 8/4/1969 Thôn1

2 Lê Văn Sơn 5 Kinh 1 14/5/1982 Thôn1

3 Hồ Phu 2 Kinh 1 10/10/1956 Thôn1

4 Trịnh Thị Tú Oanh 3 Kinh 2 6/8/1980 Thôn1

5 Phạm Thị Thành 2 Kinh 2 1/1/1950 Thôn1

6 Trần Văn Tỵ 4 Kinh 1 18/3/1988 Thôn1

7 Huỳnh Cường 7 Kinh 1 15/7/1938 Thôn1

8 Bùi Thị Bé 2 Kinh 2 1/5/1952 Thôn1

9 Lương Thị Lý 1 Kinh 2 7/7/1947 Thôn1

10 Võ Thị Kim Vân 2 Kinh 2 1/1/1962 Thôn1

11 Võ Thị Lê 1 Kinh 2 1/1/1954 Thôn1

12 Nguyễn Quang Ly 5 Kinh 1 10/3/1992 Thôn1

13 Trần Ngọc Sương 2 Kinh 1 1/1/1954 Thôn1

14 Trịnh Lâm 6 Kinh 1 1/1/1947 Thôn1

15 Nguyễn Thị Long 2 Kinh 2 8/2/1977 Thôn1

16 Nguyễn Thị Nguyệt 3 Kinh 2 1/1/1941 Thôn1

17 Lê Lưu 2 Kinh 1 15/05/1954 Thôn1

18 Nguyễn Thị  Phương Hồng 3 Kinh 2 5/10/1969 Thôn1

19 Lê Thị Tương 3 Kinh 2 1/1/1962 Thôn2

20 NguyễnVăn Đen 6 Kinh 1 16/02/1977 Thôn2

21 Bùi Đồng 6 Kinh 1 18/09/1972 Thôn2

22 Trần Công Trinh 4 Kinh 1 22/04/1988 Thôn2

23 Hoàng Kim Cẩm 3 Kinh 1 19/10/1968 Thôn2

24 Nguyễn Hữu Toàn 4 Kinh 1 1/1/1979 Thôn2

25 Hoàng Thị Nở 9 Kinh 2 1/1/1952 Thôn2

26 NguyễnThịCúc 3 Kinh 2 1/1/1949 Thôn2

27 Nguyễn Thị Thật 3 Kinh 2 3/6/1989 Thôn2

28 Trần Ngọc Khiêm 3 Kinh 1 1/1/1960 Thôn2

29 Võ Thị Mỹ Hạnh 7 Kinh 2 7/8/1978 Thôn2

30 Phan Thị Hoa 2 Kinh 2 1/1/1955 Thôn2

31 Huỳnh Thị Yến 2 Kinh 2 22/02/1973 Thôn2

32 Lê  Thị Thuật 2 Kinh 2 1/1/1961 Thôn2

33 Nguyễn Hữu Sanh 2 Kinh 1 8/5/1954 Thôn2

34 Lê Quốc Trường 4 Kinh 1 9/8/1994 Thôn2

35 Võ Thanh Vinh 2 Kinh 1 1/12/1963 Thôn2

36 Nguyễn Phước Bảo Hương 3 Kinh 2 24/04/1983 Thôn2

37 Võ Thị Kiều 2 Kinh 2 1/1/1975 Thôn2

38 Trương Thương 2 Kinh 1 1/1/1963 Thôn2

39 Vương Công Đức 4 Kinh 1 16/10/1958 Thôn2

40 Đoàn Thanh Sơn 2 Kinh 1 1/1/1956 Thôn2

41 Võ Văn Ánh 7 Kinh 1 10/12/1972 Thôn2

42 Võ Văn Bảy 5 Kinh 1 10/10/1964 Thôn2

43 NguyễnVănTân 4 Kinh 1 24/01/1991 Thôn2
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44 Trần Thị Gặp 1 Kinh 2 1/1/1952 Thôn2

45 Trần Sang 7 Kinh 1 1/1/1964 Thôn2

46 Phạm Thị Thanh 1 Kinh 2 27/12/1954 Thôn2

47 Võ Thị Chín 3 Kinh 2 1/1/1947 Thôn SơnTrà

48 Lê Văn Hùng 3 Kinh 1 5/9/1968 Thôn SơnTrà

49 HàVăn Cư 5 Kinh 1 18/6/1971 Thôn SơnTrà

50 Lê ThịCúc 1 Kinh 2 30/12/1962 Thôn SơnTrà

51 LànhChí Nhâm 5 Tày 1 12/5/1952 Thôn SơnTrà

52 Nguyễn Thị Trí 2 Kinh 2 1/1/1951 Thôn SơnTrà

53 Võ Thị Hoa 8 Kinh 2 1/1/1956 Thôn SơnTrà

54 Nguyễn Viết Sình 6 Kinh 1 1/11/1957 Thôn SơnTrà

55 Mai Thị Hằng 1 Kinh 2 1/1/1954 Thôn SơnTrà

56 Trần Liêm 5 Kinh 1 20/03/1963 Thôn SơnTrà

57 Trịnh Quang Lâm 4 Kinh 1 1/1/1967 Thôn SơnTrà

58 Mai Thị Thu Thủy 1 Kinh 2 1/1/1952 Thôn SơnTrà

59 Nguyễn Viết Bình 5 Kinh 1 12/5/1977 Thôn SơnTrà

60 La Thị Hồng 1 Kinh 2 1/1/1954 ThônHảiChâu

61 PhạmHoàngPhương 7 Kinh 1 16/07/1991 ThônHảiChâu

62 TrầnVăn Lộc 2 Kinh 1 1/1/1954 ThônHảiChâu

63 NgôThị Bình 1 Kinh 2 21/9/1956 ThônHảiChâu

64 Hoàng Thị Gái 1 Kinh 2 17/07/1963 ThônHảiChâu

65 Nguyễn Viết Hải 5 Kinh 1 15/05/1962 ThônHảiChâu

66 Nguyễn Thị Liên 5 Kinh 2 1/1/1960 ThônHảiChâu

67 Nguyễn Văn Lựu 4 Kinh 1 20/06/1959 ThônHảiChâu

68 Lê Quốc Tâm 5 Kinh 1 10/5/1975 ThônHảiChâu

69 Nguyễn Công Phúc 6 Kinh 1 1/1/1966 ThônHảiChâu

70 Phan Thị Thu Hà 4 Kinh 2 16/6/1989 Thôn4

71 Đinh Thị Phương Lan 4 Kinh 2 3/6/1956 Thôn4

72 Trần Thị Hồng 3 Kinh 2 15/07/1962 Thôn4

73 Lê Thị Kim 5 Kinh 2 30/03/1950 Thôn4

74 Bùi Thị Nhiệm 3 Kinh 2 5/5/1965 Thôn4

75 Kim Thị Ngọc Thảo 3 Khơme 2 12/4/1980 Thôn4

76 Trần Thiện Việt 1 Kinh 1 1/1/1964 Thôn4

77 Phạm Thị Lạc 3 Kinh 2 19/05/1956 Thôn4

78 Phạm Thị Hà Anh 3 Kinh 2 15/4/1978 Thôn4

79 Nguyễn Đức Duy 4 Kinh 1 6/6/1991 Thôn4

80 Phạm Thị Thủy 3 Kinh 2 29/07/1965 Thôn5

81 Nguyễn Thị Văn 2 Kinh 2 1/1/1953 Thôn5

82 Trần Thế Cường 3 Kinh 1 20/07/1967 Thôn5

83 Bùi Nhường 2 Kinh 1 20/08/1950 Thôn5

84 Nguyễn Thị Cẩm 7 Kinh 2 20/05/1961 Thôn5

85 Mai Thị Thơm 3 Kinh 2 30/10/1963 Thôn5

86 Nguyễn Thị Thuận 2 Kinh 2 1/1/1953 Thôn5

87 Ngô Minh Đức 3 Kinh 1 1/1/1955 Thôn5

88 Châu Văn Sinh 4 Kinh 1 10/8/1974 Thôn5

89 Mai Văn Chức 2 Kinh 1 10/10/1952 Thôn5

90 VõVănSung 5 Kinh 1 1/1/1949 Thôn6

91 Phan Thị Lý 5 Kinh 2 16/03/1965 Thôn6

92 Mai Văn Quảng 3 Kinh 1 1/1/1961 Thôn6

93 Nguyễn Văn Hải 6 Kinh 1 26/05/1978 Thôn6

94 Hồ Thị Thùy Mai 2 Kinh 2 20/10/1959 Thôn6



95 Phạm Văn Hóa 5 Kinh 1 20/03/1990 Thôn6

96 Võ Văn Học 10 Kinh 1 22/12/1959 Thôn6

97 Nguyễn Dư Đức 6 Kinh 1 10/11/1951 Thôn6

Tổng: 97 hộ 349
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